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Tóm tắt 

Cây Muồng hoàng yến rất phổ biến tại Việt Nam nhưng các nghiên cứu về thực vật học, 

thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của hoa Muồng hoàng yến vẫn còn hạn chế. Mục tiêu 

nghiên cứu nhằm khảo sát đặc điểm thực vật học, định tính sơ bộ thành phần hóa học, khảo 

sát tác dụng chống oxy hóa và ức chế α – glucosidase của hoa Muồng hoàng yến. Vi phẫu thực 

vật được thực hiện bằng phương pháp nhuộm kép. Dùng phương pháp Cuiley có cải tiến để 

định tính sơ bộ thành phần hóa học. Định lượng tổng polyphenol bằng phương pháp dùng 

thuốc thử Folin-Ciocalteu, đo độ hấp thu quang phổ UV-Vis. Hoạt tính chống oxy hóa được 

xác định bằng thử nghiệm bắt gốc tự do DPPH. Hoạt tính ức chế α − glucosidase được thực 

hiện theo phương pháp của Hua Qiang Dong (2012). Kết quả cho thấy Cây Muồng hoàng yến 

có những đặc trưng về thực vật học và thành phần hóa học của chi Cassia họ Vang 

(Caesalpinioideae). Hàm lượng polyphenol giảm dần theo thứ tự: Cao chiết FICF70 (26,29 ± 

0,07 mgGA/g dược liệu khô), FICF50 (24,02 ± 0,10 mgGA/g dược liệu khô), FICF00 (23,63 

± 0,26 mgGA/g dược liệu khô), FICF96 (11,10 ± 0,25 mgGA/g dược liệu khô). Thử nghiệm 

loại gốc tự do DPPH cho thấy hoạt tính chống oxy hóa giảm dần theo thứ tự cao chiết FICF70, 

FICF50, FICF00 và FICF96. Các cao chiết thể hiện hoạt tính ức chế α-glucosidase khá mạnh, 

các cao FICF96, FICF70 và FICF50 có giá trị IC50 tương đương nhau và thấp hơn cao nước. 

Kết quả cung cấp thêm dữ liệu khoa học về hoa Muồng hoàng yến, từ đó góp phần nâng cao 

giá trị sử dụng của thảo dược Việt Nam. 

Từ khóa: α – glucosidase, Cassia fistula, DPPH, Muồng hoàng yến, polyphenol, vi 

phẫu thực vật. 
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Abstract 

Cassia fistula is widely distributed in Vietnam; however, studies on the botany, chemical 

composition, and biological activities of its flowers remain limited. This study, therefore, 

investigated the botanical characteristics, conducting a preliminary phytochemical screening, 

and evaluating the antioxidant and α-glucosidase inhibitory activities of C. fistula flowers. 

Microscopic anatomical features were observed using a double-staining method. Preliminary 

phytochemical screening was carried out using a modified Cuiley method. Total polyphenol 

content was quantified using the Folin–Ciocalteu reagent and UV-Vis spectrophotometry. 

Antioxidant activity was evaluated based on DPPH free radical scavenging assay, while  

α-glucosidase inhibitory activity was assessed according to the method of Hua Qiang Dong 

(2012).The results revealed that C. fistula possesses characteristic botanical and chemical 

features of the genus Cassia, family Caesalpinioideae. The polyphenol content decreased in 

the order: FICF70 (26,29 ± 0,07 mg GAE/g dry material), FICF50 (24,02 ± 0,10 mg GAE/g 

dry material), FICF00 (23,63 ± 0,26 mg GAE/g dry material), and FICF96 (11,10 ± 0,25 mg 

GAE/g dry material). The DPPH assay showed that antioxidant activity followed the same 

decreasing order: FICF70 > FICF50 > FICF00 > FICF96. All extracts demonstrated significant 

α-glucosidase inhibitory activity, with FICF96, FICF70, and FICF50 showing similar IC₅₀ 

values, all lower than that of the aqueous extract. These findings provide additional scientific 

data on C. fistula flowers and contribute to enhancing the therapeutic potential of Vietnamese 

medicinal plants. 

Keywords: α-glucosidase, Cassia fistula, DPPH, plant microtechnique, polyphenols. 
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1. Giới thiệu 

Ngày nay, tác hại của các gốc tự do gây oxy hoá, đái tháo đường là vấn đề đang được 

các nhà khoa học quan tâm. Xu thế hiện nay là tăng cường ứng dụng các chế phẩm có nguồn 

gốc tự nhiên trong điều trị. Do đó, việc tìm kiếm các hoạt chất chống oxy hóa và ức chế enzym 

α-glucosidase hỗ trợ hạ glucose huyết có nguồn gốc thiên nhiên là nhu cầu cấp thiết.  

Muồng hoàng yến (Cassia fistula L.) thuộc họ Vang (Caesalpinioideae) hay còn gọi là 

Bò cạp nước, là một loại cây cảnh có thân gỗ nhỡ, lá xanh sum suê, cụm hoa màu vàng mọc 

thành chùm, quả hình trụ, dài, khi sống màu xanh, chuyển màu đen khi chín, thường được 

trồng làm cây bóng mát ở ven đường và các khu đô thị (Đỗ & cs., 2006). Các bộ phận của cây 

Muồng hoàng yến chứa các hợp chất polyphenol, anthraquinon, citronellol, acid leinoleic, 

galactomannan,… (Maqsood & cs., 2020). Trong đó, hoa chứa flavonoid, proanthocyanidin, 

anthranoid, polypeptid, triterpen (Bahorun & cs., 2005); Hạt rất giàu glycerid, acid linoleic, 

oleic, stearic và palmitic (Sayeed & cs., 1999); Lá chứa sennosid A, sennosid B (Kaji & cs., 

1968), catechin, epiafzelechin, epicatechin, procyanidin B2 (Morimoto & cs., 1988); Vỏ cây 

chứa tanin, polyphenol, saponin, flavonoid và sesquiterpenoid (Chaerunisaa & cs., 2020). Các 

nghiên cứu trên thế giới cho thấy hoa Muồng hoàng yến có thể chống lại dòng tế bào ung thư 

biểu mô tuyến đại tràng (Duraipandiyan & cs., 2012), kháng nấm (Kushawaha & Agrawal, 

2012), . Lá có tác dụng kháng khuẩn (Pawar & cs., 2017),  chống ho do khí sulfur dioxid gây 

ra ở chuột (Danish & cs., 2011). Vỏ thân có tác dụng  dụng hạ glucose huyết trên chuột thí 

nghiệm (Einstein & cs., 2012). Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu về thực vật học, hoạt 

tính sinh học của hoa Muồng hoàng yến còn hạn chế. Đồng thời cũng chưa có nhiều nghiên 

cứu về hàm lượng các thành phần hóa học chính của hoa Muồng hoàng yến. Do đó, kết quả 

nghiên cứu này góp phần cung cấp thêm dữ liệu về hoa Muồng hoàng yến, làm cơ sở khoa học 

cho các nghiên cứu chuyên sâu về loài cây này, từ đó góp phần nâng cao giá trị sử dụng của 

thảo dược Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Hóa chất và thiết bị 

Hóa chất, thuốc thử: Làm vi phẫu thực vật: Carmin (Merck, Đức), green iod (Ấn Độ), 

acid acetic (Trung Quốc), javel (Trung Quốc). Định lượng: Thuốc thử Folin-Ciocalteu (Sigma-

Aldrich), acid gallic chuẩn (Sigma-Aldrich). Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa: Ethanol, 

methanol, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (Sigma-Aldrich), acid ascorbic (Vitamin C) (Sigma-

Aldrich). Nghiên cứu hoạt tính ức chế emzym α-glucosidase: Acarbose (Sigma-Aldrich), 

enzym α-glucosidase (Sigma-Aldrich), chất nền ρ-nitrophenyl-α-D-glucopyranosid (Sigma-

Aldrich), FeCl3, HCl (Xilong-Trung Quốc), các hóa chất thường dùng trong phòng thí nghiệm. 

Các thiết bị dùng trong nghiên cứu: Tủ sấy (Memment), tủ sấy chân không, bơm chân 

không (Jeoitech, Nodel UV-12 (oven)/TRP-6 pump, bếp cách thủy (Memment, Model ULM 

500), cân phân tích BP 221S (Satorious), cân phân tích độ ẩm MB27 Ohaus, đèn UV 2 bước 

sóng 253 nm và 365 nm (Vilber Lourmat CN-15-CL), kính hiển vi quang học CX-21 

(Olympus), máy đo phổ UV-Vis (Shimadzu UV-1700) và các thiết bị thông dụng khác trong 

phòng thí nghiệm. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu và chuẩn bị nguyên liệu 

Hoa cây Muồng hoàng yến được thu hái tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, 

tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Nguyên liệu được định danh bằng cách quan sát hình thái thực 

vật, khảo sát vi học và so sánh với tài liệu phân loại thực vật (Đỗ và cs., 2006). Mẫu vật sau 

đó được lưu trữ tại Bộ môn Khoa Học Sức Khỏe, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học 

Cần Thơ. Nguyên liệu tươi sau khi thu hái được rửa sạch và sấy ở nhiệt độ 50 °C cho đến khi 
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xác định độ ẩm không quá 13,0% và tiến hành xay thành bột kích thước 1-3 mm, bảo quản ở 

nhiệt độ 4 °C. Độ ẩm của dược liệu được xác định là 6,3±0,9%, theo  tiêu  chuẩn  của Dược 

điển Việt  Nam V (Bộ Y  tế, 2017).  

 2.3. Khảo sát thực vật học 

2.3.1. Vi phẫu thực vật 

Chọn mẫu: Dùng mẫu tươi, không quá non hoặc quá già. Cành cây chọn phần giữa 2 

mấu. Lá chọn vùng gân chính gần cuống lá, không lấy ở ngọn lá. 

Cắt vi phẫu: Cắt xuyên tâm theo chiều ngang bằng tay với lưỡi lam. Chọn lát cắt thật 

mỏng để nhuộm. Nhuộm vi phẫu theo phương pháp nhuộm kép carmin – green-iodine. Lát cắt 

lần lượt ngâm vào các dung dịch sau: Nước javel 15 phút, rửa nước cho sạch, ngâm vào acid 

acetic 5 phút, rửa nước cho đến khi không còn mùi acid acetic, nhuộm bằng phẩm nhuộm 

carmin – green-iodine trong 3 phút, rửa nước cho sạch phẩm nhuộm thừa và giữ vi phẫu trong 

nước.Vi phẫu chuẩn bị xong được soi trong nước cất, quan sát dưới kính hiển vi quang học 

với độ phóng đại x40, x100, x400 và ghi lại bằng cách chụp hình trực tiếp qua thị kính với 

máy ảnh (Bộ Y Tế, 2017). 

 2.3.2. Khảo sát bột dược liệu 

Bột dược liệu khô được xay mịn để làm mẫu khảo sát vi học. Các cấu tử của bột dược 

liệu quan sát dưới kính hiển vi quang học với độ phóng đại x100, x400 và ghi nhận lại bằng 

cách chụp hình trực tiếp qua thị kính với máy ảnh. Thực hiện theo kỹ thuật kiểm nghiệm dược 

liệu bằng phương pháp vi học (Bộ Y Tế, 2017). 

 2.4. Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật 

 Thực hiện theo phương pháp của Ciulei (Ciulei, 1982) được cải tiến (Trần, 2017). 

Chiết mẫu thử lần lượt với 3 loại dung môi có độ phân cực tăng dần (diethyl ether, cồn, nước) 

thu dịch chiết diethyl ether chứa các nhóm chất kém phân cực, các dịch chiết cồn, nước chứa 

các nhóm chất phân cực hơn. Xác định sự hiện diện của các nhóm hợp chất trong các dịch 

chiết bằng các phản ứng tạo màu hoặc tạo tủa. Tiếp tục thủy phân bằng cách đun các dịch chiết 

với acid HCl 10% để khảo sát thêm các aglycon. Các phản ứng định tính các nhóm hợp chất 

được thể hiện trong bảng 1.  

Bảng 1. Các phản ứng định tính các nhóm hợp chất tự nhiên trong dược liệu 

Nhóm hợp chất Thuốc thử, cách thực hiện Nhận biết 

Chất béo Nhỏ dịch chiết lên giấy lọc, hơ nóng Vết trong mờ 

Carotenoid 
TT. Carr-price Màu xanh chuyển sang đỏ 

H2SO4 đặm đặc Xanh dương hay xanh lục  

Tinh dầu Bốc hơi đến cắn Có mùi thơm 

Triterpenoid  TT. Liebermann – Burchard 
Lớp phân cách màu đỏ nâu hoặc đỏ 

tím, lớp phía trên xanh lục hoặc tím 

Alkaloid TT dragendorff, TT. Valse-Mayer Kết tủa 

Coumarin Phát quang trong kiềm Phát quang mạnh hơn 

Anthraquinon NaOH 10% Lớp kiềm có màu hồng đến đỏ 

Flavonoid Phản ứng cyanidin (Mg/HClđđ) Hồng đến đỏ 

Glycosid tim TT. định tính vòng lacton Tím 
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TT. Bajet Đỏ mận 

Polyphenol TT. FeCl3 
Xanh rêu hay xanh đen 

(polyphenol) 

Tanin TT. gelatin – muối Tủa bông trắng (tanin) 

Saponin Lắc mạnh với nước Bọt bền 

Acid hữu cơ Na2CO3 Sủi bọt 

Chất khử TT. Fehling Tủa đỏ gạch 

Hợp chất 

polyuronid 
Nhỏ từ từ dịch chiết vào cồn 90% Tủa bông trắng-vàng nâu 

 2.5. Điều chế các loại cao chiết 

 Bột dược liệu (200 g) được làm ẩm với dung môi (ethanol 96%, ethanol 70%, ethanol 

50%, nước). Sau đó thêm dung môi, tỷ lệ dược liệu : dung môi là (1 : 4). Chiết mẫu có sự hỗ 

trợ siêu âm ở 60 oC trong 30 phút, chiết nhiều lần đến khi kiệt hết hoạt chất. Dịch chiết được 

cô đặc bằng phương pháp cô quay dưới áp suất thấp. Sau khi hoàn thành quá trình chiết xuất, 

thu được các cao chiết hoa Muồng hoàng yến lần lượt được ký hiệu như sau: Cao ethanol 96% 

(FICF96), Cao ethanol 70% (FICF70), Cao ethanol 50% (FICF50), Cao nước (FICF00). 

 2.6. Định lượng polyphenol 

 Hàm lượng polyphenol được xác định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu. Phức hợp 

phospho-wolfarm-phosphomoybdat trong thành phần thuốc thử Folin-Ciocalteu sẽ bị khử bởi 

các hợp chất polyphenol tạo sản phẩm màu xanh dương, hấp thu cực đại ở bước sóng 765 nm. 

Hàm lượng polyphenol có trong mẫu tỉ lệ thuận với cường độ hấp thu quang phổ của mẫu và 

được tính theo gallic acid (Yadav & Agarwala, 2011). Các mẫu cao chiết được pha loãng trong 

methanol thành các dung dịch có nồng độ 1000 µg/mL. Gallic acid được pha loãng trong 

methanol thành các dung dịch nồng độ 20, 40, 60, 80, 100, 120 µg/mL. Pha thuốc thử Folin-

Ciocalteu 10% bằng nước cất. Lần lượt lấy 1 mL mẫu cần định lượng hoặc dung dịch gallic 

acid chuẩn cho vào ống nghiệm cùng với 2,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu 10%, lắc đều và 

để yên 5 phút. Thêm tiếp 2 mL Na2CO3 2%, lắc đều. Để yên trong tối 45 phút, tiến hành đo độ 

hấp thu quang phổ ở bước sóng 765 nm. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, giá trị độ hấp thu quang 

phổ được ghi nhận để tiến hành vẽ đường thẳng hiệu chuẩn xác định hàm lượng polyphenol 

toàn phần trong các mẫu cao chiết.  

Hàm lượng polyphenol toàn phần chứa trong mẫu cao chiết được đo lường bằng hàm 

lượng gallic acid đương lượng (GA) và được tính bằng công thức: 

P = 
V × a

m
 × N × H 

Trong đó:  

P: Hàm lượng phenolic toàn phần (mg GA/g dược liệu khô) 

a: Giá trị x từ đường chuẩn với gallic acid (µg/mL) 

V: Thể tích dịch chiết (mL) 

m: Khối lượng cao chiết có trong thể tích (g) 

N: Độ ẩm của cao chiết (%) 

H: Hiệu suất chiết cao (%) 

Các số liệu kết quả thử nghiệm được biểu thị bằng trị số trung bình của 3 lần đo khác nhau. 

 2.7. Khảo sát tác dụng chống oxy hóa 
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 Hoạt tính chống oxy hóa được xác định bằng thử nghiệm DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) (Viện Dược liệu, 2006; Wojdylo & cs., 2007). DPPH là gốc tự do được dùng 

để thực hiện phản ứng mang tính chất sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa (HTCO) của các chất 

nghiên cứu. Pha dung dịch DPPH 0,6 mM trong methanol bằng cách hòa tan 5,915 mg DPPH 

với một lượng methanol vừa đủ tan DPPH. Sau đó cho vào bình định mức và thêm methanol 

vừa đủ 25 mL. Pha xong dùng ngay, đựng trong chai thủy tinh màu. Các cao chiết được hoà 

tan với methanol để đạt được nồng độ ban đầu là 1 mg/mL đối với dược liệu khô. Nếu khó tan 

có thể dùng DMSO trợ tan. 1 ml dung dịch mẫu thử được pha với 2 ml methanol và 1 ml dung 

dịch DPPH 0,6 mM trong methanol, lắc đều và để yên trong tối 30 phút. Hoạt tính chống oxy 

hóa của các mẫu thử được xác định bằng cách đo hỗn hợp dung dịch bằng máy hấp thu quang 

phổ ở bước sóng 517 nm. Mẫu đối chứng được thực hiện bằng cách sử dụng 1 ml methanol 

thay thế cho dung dịch mẫu thử. Đối chứng dương được sử dụng là vitamin C.  

Hoạt tính chống oxy hóa HTCO (%) được tính theo công thức:             

 
Trong đó:  

ODc: Độ hấp thu quang phổ của dung dịch đối chứng. 

ODt: Độ hấp thu quang phổ của dung dịch mẫu thử. 

Từ dãy nồng độ mẫu thử đã pha và HTCO (%) tính toán được, phương trình hồi quy  

y = ax + b được xác định thể hiện mối tương quan giữa HTCO (%) (y) và nồng độ (x). IC50 

được xác định bằng cách thay thế y = 50 vào phương trình hồi quy. IC50 mẫu thử có nồng độ 

càng thấp tức là mẫu thử có tác dụng loại bỏ gốc tự do càng mạnh. Các số liệu kết quả thử 

nghiệm được biểu thị bằng trị số trung bình của 3 lần đo khác nhau  

 2.8. Khảo sát hoạt tính ức chế α – glucosidase 

Hoạt tính ức chế α − glucosidase được thực hiện theo phương pháp được mô tả bởi Hua 

Qiang Dong & cs., (2012) với một số hiệu chỉnh, như sau: Hỗn hợp gồm 60 μL dung dịch chứa 

mẫu và 50 μl dung dịch đệm phosphate 0,1 M (pH 6,8) có chứa dung dịch α – glucosidase (0,2 

U/ml) được ủ trong các giếng của đĩa 96 ở nhiệt độ 37 °C trong 10 phút. Sau khi đã tiền ủ, 

thêm 50 μL dung dịch ρ – nitrophenyl – α – D − glucopyranoside (PNPG) được pha trong đệm 

phosphate 0,1 M (pH 6,8) vào từng giếng và các giếng tiếp tục được ủ trong 20 phút. Sau đó 

đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 405 nm bằng máy đọc vi đĩa (Biotek, USA) và so sánh 

với một mẫu chứng chứa 60 μL dung dịch đệm thay cho mẫu thử. Acarbose (Sigma, USA) 

được sử dụng làm chứng dương. Hoạt tính ức chế α – glucosidase được tính toán như sau: 

Khả năng ức chế (%) = (Achứng− Amẫu)/Achứng x 100 

Các số liệu kết quả thử nghiệm được biểu thị bằng trị số trung bình của 3 lần đo khác nhau.  

2.9. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và xử lý bằng phần mềm thống kê Minitap 19 (2020 Minitab, 

LLC)  và  phần  mềm  Excel  365 (Microsoft  Corporation,  USA).  Độ lệch chuẩn (với n = 3) 

được thực hiện bằng thử nghiệm Tukey để kết luận  về sự sai  biệt  giữa trung bình các nghiệm 

thức ở mức độ ý nghĩa p < 0,05.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đặc điểm vi học cây Muồng hoàng yến 

3.1.1. Vi phẫu lá cây  

ODc

ODtODc
HTCO

)(
(%)

−
= x 100% 
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Cấu tạo vi phẫu lá cây Muồng hoàng yến gồm các phần sau: Biểu bì trên và dưới là một 

lớp tế bào xếp khít nhau không mang lông che chở, bao phủ toàn bộ mặt trên và mặt dưới lá. 

Ở gân chính ngay dưới lớp biểu bì trên là mô mềm gồm các tế bào vách cellulose bắt màu 

hồng nhạt. Dưới lớp mô mềm là 3-4 lớp tế bào mô cứng bắt màu xanh xếp khít nhau thành 

một vòng liên tục bao quanh lớp libe bên trong. Bó libe gồm các tế bào xếp không có trật tự 

tạo thành hình vòng cung hướng lên mặt trên của phiến lá, một số chỗ đứt khoảng tạo thành 

cụm libe. Các mạch gỗ màu xanh xếp thành bó hình vòng cung nằm sát lớp libe. Trong cùng 

là mô mềm đạo. Ở mặt dưới lá ngay sát lớp biểu bì dưới có các tế bào mô dày, mô dầy gần 

như không thấy rõ ở mặt trên của lá. Ở phiến lá ngay dưới lớp biểu bì trên là mô mềm giậu có 

cấu tạo là một lớp tế bào thuôn dài xếp khít nhau, bắt màu hồng. Dưới mô mềm giậu là mô 

mềm khuyết, dưới cùng là biểu bì dưới. 

3.1.2. Vi phẫu cành cây Muồng hoàng yến 

Thân, cành có tiết diện thân tròn, có lớp biểu bì bao quanh bên ngoài. Nằm sát lớp biểu 

bì là lớp mô dày phiến, bên trong là mô mềm vỏ mỏng rồi đến lớp mô cứng gồm nhiều lớp tế 

bào xếp khít nhau bắt màu xanh tạo thành một vòng tròn khép kín. Bên trong mô cứng là lớp 

libe bắt màu hồng bắt màu hồng không liên tục tạo thành từng cụm libe. Bên trong lớp libe là 

các bó gỗ bắt màu xanh, trong cùng là mô mềm tủy. Rải rác trong mô mềm tủy có các tinh thể 

calcium oxalate hình cầu gai. 

 

Hình 1. Hình vi phẫu chi tiết lá cây Muồng hoàng yến 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số Đặc biệt 04S (2025): 214-228 

221 

 

Hình 2. Hình vi phẫu chi tiết cành cây Muồng Hoàng yến 

3.1.3. Soi bột lá và hoa Muồng hoàng yến 

Bột lá 

 

Hình Error! No text of specified style in document.. Bột lá Muồng hoàng yến 

Bột lá Muồng hoàng yến có màu nâu nhạt, không mùi. Soi kính hiển vi ở vật kính 40X 

thấy các cấu tử như mảnh mô mềm, mảnh mô mềm mang lỗ khí, mảnh mạch vạch, lông che 

chở đa bào, tinh thể calcium oxalate dạng khối, mảnh mô mềm mang lông che chở. 

 

Hình 4. Các cấu tử được tìm thấy trong bột lá Muồng hoàng yến 

Bột hoa 

 

Hình 5. Bột hoa Muồng hoàng yến 
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Bột hoa Muồng hoàng yến có màu vàng đậm, mùi thơm nhẹ, có xen lẫn các mảnh nhỏ 

đài hoa có màu đen. Soi kính hiển vi ở vật kính 40X thấy các cấu tử như mạch vòng, lông che 

chở đa bào, mảnh mô mềm cánh hoa, hạt phấn có 3 lỗ nảy mầm, mảnh mạch vạch, mạch xoắn, 

mạch điểm, mảnh cánh hoa mang lỗ khí, mảnh cánh hoa mang lông che chở, sợi mô cứng. 

 

Hình 6. Các cấu tử được tìm thấy trong bột hoa Muồng hoàng yến 

3.2. Sơ bộ thành phần hóa học 

Kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật của hoa Muồng hoàng yến được ghi 

nhận theo Bảng 2 sau:  

Bảng 2. Kết quả phân tích thành phần hóa thực vật của hoa Muồng hoàng yến 

Nhóm hợp chất Hoa Muồng hoàng yến  
Chất béo − 
Carotenoid + 
Tinh dầu +++ 
Triterpenoid tự do ++ 
Alkaloid − 
Coumarin − 
Anthraquinon + 
Flavonoid + 
Glycosid tim + 
Polyphenol + 
Tannin + 
Triterpenoid thủy phân + 
Saponin + 
Acid hữu cơ ++ 
Chất khử + 
Hợp chất polyuronic ++ 

Chú thích: (-) không có; (+) có;  (++) có nhiều;  (+++) có rất nhiều. 

Qua kết quả ở Bảng 3.2, nhận thấy hoa Muồng hoàng yến chứa nhiều hợp chất như tinh 

dầu, triterpenoid tự do, acid hữu cơ, hợp chất polyuronic, carotenoid, anthraquinon, flavonoid, 

glycosid tim, polyphenol, tannin, triterpenoid thủy phân, saponin, chất khử. Kết quả này không 

tương đồng hoàn toàn so với các nghiên cứu trên thế giới. (Bhalodia & cs., 2011; Herb & cs., 

2019). Có sự không tương đồng là do điều kiện tiến hành thí nghiệm, thời gian thu hái, điều 

kiện địa lý, môi trường làm ảnh hưởng đến các thành phần hoạt chất có trong hoa. 

3.3. Định lượng hàm lượng tổng polyphenol 

Hiệu suất chiết cao được thể hiện trong bảng 3 
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Bảng 3. Hiệu suất chiết cao 

Mẫu cao 

chiết 

Khối lượng dược 

liệu khô (g) 

Độ ẩm dược 

liệu khô (%) 

Khối lượng cao 

đã trừ ẩm (g) 

Hiệu suất 

(%) 

FICF96  100 7,09%  23,52  25,31% 
FICF70  100 6,69%  28,86 30,93% 
FICF50 100 4,03%  35,36 36,84% 
FICF00 100 5,02% 34,59 36,42% 

Đo độ hấp thu quang phổ của chất chuẩn acid gallic ở các nồng độ 20, 40, 60, 100, 140 

µg/mL và tiến hành xây dựng đường chuẩn biểu diễn mối tương quan giữa hàm lượng acid 

gallic và độ hấp thu của dung dịch.  

 

Hình 7. Đồ thị biểu diễn sự tương quan giữa hàm lượng acid gallic và độ hấp thu  

trong dung dịch  

Từ phương trình đường chuẩn của acid gallic và độ hấp thu quang phổ của các mẫu cao 

chiết trong dung dịch, xác định hàm lượng tổng polyphenol có trong các mẫu cao chiết. Kết 

quả được thể hiện qua Bảng 3.  

Bảng 4. Hàm lượng tổng polyphenol có trong các mẫu cao chiết hoa Muồng hoàng yến  

Tên cao chiết Hàm lượng polyphenol toàn phần 

(mgGA/g dược liệu khô) 

FICF96 11,10 ± 0,25(c) 

FICF70 26,29 ± 0,07(a) 

FICF50 24,02 ± 0,10(b) 

FICF00 23,63 ± 0,26(b) 

Hàm lượng tổng polyphenol được thể hiện kèm theo độ lệch chuẩn (với n = 3). Trong 

cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái khác nhau thì thì mang 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa p<0,05 bằng phép thử Tukey’s. 

Có thể thấy đối với hoa Muồng hoàng yến hàm lượng polyphenol ở cao chiết ethanol 

70% (26,29 ± 0,07 mgGA/g dược liệu khô) là cao nhất. Trên thế giới cũng có các nghiên cứu 

về hàm lượng polyphenol trong các bộ phận của cây Muồng hoàng yến như lá, quả, hạt tuy 

nhiên chưa có nhiều công bố về hàm lượng polyphenol trong hoa (Irshad & cs., 2012; 

Aabideen & cs., 2021). Kết quả nghiên cứu này cùng với các nghiên cứu khác đã công bố cho 

thấy hầu hết các bộ phận dùng của hoa Muồng hoàng yến đều có các hợp chất polyphenol với 

hàm lượng khác nhau. Trong đó hàm lượng polyphenol ở lá được xem là cao nhất. Có thể lý 

giải rằng do lá thực hiện quang hợp nên có nhiều shikimic acid, hợp chất này đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình sinh tổng hợp của các polyphenol.  

3.4. Tác dụng chống oxy hóa in vitro 
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Các mẫu thử được tiến hành khảo sát khả năng chống oxy hóa như đã mô tả ở Mục 2.7. 

thu được kết quả như sau:  

 

Hình 8. Đồ thị biểu diễn tương quan của HTCO và nồng độ ascorbic acid 

 

Hình 9. Đồ thị biểu diễn tương quan  

của HTCO và nồng độ các cao chiết hoa Muồng hoàng yến 

Bảng 5.  Kết quả tác dụng chống oxy hóa của các cao chiết hoa Muồng hoàng yến 

Tên mẫu  Phương trình tuyến tính Giá trị IC50 (μg/mL) 

FICF96 y = 0,5483x + 9,174; R² = 0,9921 74,45 ± 1,54(a) 

FICF70 y = 1,3978x + 8,3251; R² = 0,9968 29,81 ± 0,36(d) 

FICF50 y = 0,7683x + 18,285; R² = 0,9979 41,28 ± 0,32(c) 

FICF00 y = 1,0334x + 3,1318; R² = 0,9956 45,35 ± 0,44(b) 

Ascorbic acid y =13,623x + 5,8257; R2 = 0,991 3,24 ± 0,01(e) 

Kết quả khảo sát tác dụng chống oxy hóa được thể hiện kèm theo độ lệch chuẩn (với n 

= 3 ở mỗi mẫu cao). Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ 

cái khác nhau thì thì mang sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa p<0,05 bằng phép 

thử Tukey’s 
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Kết quả cho thấy khả năng chống oxy hóa giảm dần theo thứ tự cao chiết ethanol 70%, 

cao chiết ethanol 50%, cao chiết nước và cao chiết ethanol 96%. Liên hệ với hàm lượng 

polyphenol ở trên có thể thấy khả năng chống oxy hóa có mối tương quan thuận với hàm lượng 

polyphenol toàn phần trong các cao chiết hoa Muồng hoàng yến. Điều này cũng tương tự khi 

đối chiếu với các nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa của các bộ phận khác trong cây. Hoạt 

tính chống oxy hóa thấp trong dịch chiết hoa và dịch chiết thịt quả có thể do hàm lượng 

polyphenol toàn phần ở các bộ phận này không cao (Sharma & cs., 2017). 

3.5. Khảo sát hoạt tính ức chế α – glucosidase in vitro 

Các mẫu thử được tiến hành khảo sát hoạt tính ức chế α – glucosidase đã mô tả ở 

Mục 2.8. thu được kết quả như sau: 

 

Hình 10. Đồ thị biểu diễn mối tương quan của nồng độ phản ứng  

và phần trăm hoạt tính ức chế α – glucosidase của mẫu chứng dương acarbose 

 

Hình 11.  Đồ thị biểu diễn mối tương quan của nồng độ phản ứng và phần trăm hoạt 

tính ức chế α – glucosidase của các cao chiết hoa Muồng hoàng yến 
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Từ các phương trình đường chuẩn thể hiện mối tương quan giữa nồng độ cao chiết với 

hoạt tính ức chế  α – glucosidase của từng mẫu cao chiết và đối chứng dương acarbose tìm 

được các giá trị IC50. Kết quả được thể hiện ở Bảng 5. 

Bảng 6. Khả năng ức chế 50% hoạt tính α – glucosidase của cao cồn 96%, cao cồn 70%,  

cao cồn 50%, cao nước của hoa Muồng hoàng yến và chứng dương acarbose 

Tên mẫu  Phương trình tuyến tính Giá trị IC50 (μg/mL) 

FICF – 96 y = 33,441ln(x) - 7,4267; R² = 0,9587 5,43 ± 0,16(c) 

FICF – 70 y = 29,896ln(x) + 1,1031; R² = 0,9727 5,03 ± 0,25(c) 

FICF – 50 y = 32,762ln(x) - 12,961; R² = 0,9569 6,68 ± 0,24(c) 

FICF – 00 y = 19,071n(x) - 13,662; R² = 0,9816 27,01 ± 1,25(b) 

Acarbose y = 28,542ln(x) - 60,605; R² = 0,9895 46,78 ± 3,21(a) 

Kết quả khả năng ức chế 50% hoạt tính α – glucosidase được thể hiện kèm theo độ lệch 

chuẩn (với n = 3 ở mỗi mẫu cao). Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc 

những chữ cái khác nhau thì mang sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa p<0,05 

bằng phép thử Tukey’s. Kết quả cho thấy ba loại cao ethanol 96%, ethanol 70%  và ethanol 

50% có giá trị IC50 tương đương nhau và thấp hơn cao nước và chứng dương acarbose. Hiện 

nay, chưa có nhiều công bố liên quan hoạt tính ức chế α – glucosidase của hoa Muồng hoàng 

yến, kết quả này góp phần gợi ý tác dụng hỗ trợ kiểm soát glucose huyết của hoa Muồng hoàng 

yến trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 7. Tổng hợp hàm lượng tổng polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế 

α – glucosidase 

Tên mẫu 

Tổng 

polyphenol 

(mgGA/g dược 

liệu khô) 

Chống oxy hóa 

IC50 (μg/mL) 

Ức chế α – glucosidase 

IC50 (μg/mL) 

FICF – 96 11,10 ± 0,25(c) 74,45 ± 1,54(a) 5,43 ± 0,16(c) 

FICF – 70 26,29 ± 0,07(a) 29,81 ± 0,36(d) 5,03 ± 0,25(c) 

FICF – 50 24,02 ± 0,10(b) 41,28 ± 0,32(c) 6,68 ± 0,24(c) 

FICF – 00 23,63 ± 0,26(b) 45,35 ± 0,44(b) 27,01 ± 1,25(b) 

Chứng dương  Acid ascorbic: 3,24 ± 0,01(e) Acarbose: 46,78 ± 3,21(a) 

Hoa Muồng hoàng yến có hàm lượng tổng polyphenol ở cao chiết ethanol 96% thấp hơn 

gần 2,5 lần so với cao chiết ethanol 70%; cao chiết ethanol 50% và cao nước. Điều này cho 

thấy có sự ảnh hưởng của dung môi lên hàm lượng tổng polyphenol. Polyphenol là các hợp 

chất có độ phân cực khá mạnh nên dễ hòa tan trong các dung môi có độ phân cực mạnh (ethanol 

nồng độ thấp hoặc nước), do đó hàm lượng tổng polyphenol chiết được bằng các dung môi 

này sẽ cao hơn ethanol 96%. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy sự ảnh hưởng của hàm lượng 

polyphenol đến hoạt tính chống oxy hóa và ức chế α – glucosidase. Bằng chứng là cao chiết 

ethanol 70% có hàm lượng tổng polyphenol cao nhất đồng thời hoạt tính chống oxy hóa và ức 

chế α – glucosidase cũng tốt nhất trong các loại cao chiết. Tuy nhiên, đối với khả năng ức chế 

α – glucosidase ngoài polyphenol còn có sự tác động của các hợp chất tự nhiên khác nên thực 

nghiệm cho thấy tuy cao chiết nước có hàm lượng tổng polyphenol cao tương đương cao chiết 

ethanol 50% nhưng hoạt tính ức chế α – glucosidase lại thấp hơn đáng kể. 

4. Kết luận  

Cây Muồng hoàng yến có những đặc trưng về thực vật học của chi Cassia họ Vang 

(Caesalpinioideae). Thành phần hóa thực vật đáng chú ý là tinh dầu, triterpenoid tự do, acid 

hữu cơ, hợp chất polyuronic, carotenoid, anthraquinon, flavonoid, glycosid tim, polyphenol, 
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tannin, triterpenoid thủy phân, saponin, chất khử. Kết quả định lượng cho thấy hàm lượng 

polyphenol ở cao chiết ethanol 70% là cao nhất (26,29 ± 0,07 mgGA/g dược liệu khô). Kết 

quả thực nghiệm cho thấy hoạt tính chống oxy hóa và ức chế α-glucosidase của cao chiết 

ethanol 70% hoa Muồng hoàng yến khá tốt. Gốc tự do là một trong các nguyên nhân chính 

gây tổn thương gan. Các chất có khả năng ức chế gốc tự do có thể giúp giảm peroxide hóa 

lipid và bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra, hoạt tính ức chế α-glucosidase có liên quan trực tiếp đến 

tác dụng giảm glucose huyết sau ăn, vì enzym này giúp phân giải đường để hấp thu vào máu. 

Ức chế α-glucosidase làm chậm hấp thu glucose, từ đó giúp kiểm soát đường huyết. Do đó đề 

nghị tiếp tục sử dụng các mẫu cao chiết này để khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa hướng bảo 

vệ gan và kiểm soát glucose huyết trên mô hình động vật thí nghiệm. 
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